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Tất cả chương trình bảo hiểm sức khỏe Healthy Louisiana đều cung cấp cùng dịch vụ cơ bản như Medicaid hoặc LaCHIP. Bao gồm thăm khám sức 
khỏe định kỳ cho trẻ em, chăm sóc thai kỳ cho đến khi sinh, dịch vụ vận chuyển y tế, thuốc theo toa, dịch vụ sức khỏe tâm thần và điều trị sử dụng 
chất gây nghiện. Các quyền lợi của gói cơ bản bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
	� Các dịch vụ sức khỏe hành vi
	� Quản lý chăm sóc
	� Thiết bị y tế lâu bền, bộ phận giả, dụng cụ chỉnh 

hình và một số vật tư nhất định
	� Sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm theo định 

kỳ (Early Periodic Screening, Diagnostic, and 
Treatment, EPSDT)/thăm khám sức khỏe trẻ em

	� Dịch vụ chuyển y tế cấp cứu và không cấp cứu
	� Dịch vụ y tế cấp cứu
	� Các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
	� Chủng ngừa/vắc-xin

	� Dịch vụ bệnh viện nội trú/ngoại trú
	� Xét nghiệm và chụp X-quang
	� Chăm sóc thai kỳ và trẻ sơ sinh
	� Thuốc theo toa/nhà thuốc
	� Dịch vụ của phòng khám sức khỏe vùng nông thôn

	� Thăm khám không giới hạn với Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính 
(Primary Care Provider, PCP)
	� Dịch vụ sức khỏe phụ nữ

1-855-242-0802 
(TTY: 711)

24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần
AetnaBetterHealth.com/louisiana

Nha khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
�	 Tối đa $600 mỗi năm cho dịch vụ 

kiểm tra, làm sạch, trám, nhổ răng 
và chụp X-quang với các nhà cung 
cấp dịch vụ nha khoa trong mạng 
lưới

Nhãn khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Khám mắt 1 lần/năm
	� Tối đa $125 một năm cho chi phí 

kính và/hoặc kính áp tròng

Bệnh tiểu đường
	� $25 cho dịch vụ xét nghiệm HbA1c 

đối với bệnh tiểu đường
	� $25 để thực hiện khám mắt cho 

người mắc bệnh tiểu đường từ 18 – 
75 tuổi

1-888-756-0004 
(TTY: 1-866-428-7588)

24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.
CareForLA.com

Nha khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Tối đa $750 mỗi năm cho dịch vụ 

kiểm tra, vệ sinh răng miệng, trám, 
nhổ răng và chụp X-quang với các 
nhà cung cấp của FQHC

Nhãn khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Khám mắt 1 lần/năm
	� Tối đa $150 một năm cho chi phí 

kính hoặc kính áp tròng

Bệnh tiểu đường
	� $25 cho dịch vụ khám mắt cho người 

mắc bệnh tiểu đường tuổi từ 18 đến 
75

	� $30 cho một xét nghiệm máu HbA1c 
mỗi năm

1-844-521-6941 
(TTY: 711)

Thứ Hai – Thứ Sáu,  
7 giờ sáng - 7 giờ tối

MyHealthyBlueLA.com

Nha khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Tối đa $500 một năm cho 1 lần 

kiểm tra và chụp X quang và vệ 
sinh răng miệng, trám và nhổ răng

Nhãn khoa dành cho người 
trưởng thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Khám mắt 1 lần/năm
	� Tối đa $100 một năm cho chi phí 

kính và/hoặc kính áp tròng

Bệnh tiểu đường
	� $25 cho dịch vụ xét nghiệm HbA1c 

đối với bệnh tiểu đường
	� $25 cho dịch vụ khám mắt cho 

người mắc bệnh tiểu đường
	� $5 để hoàn thành bài kiểm tra về 

bệnh tiểu đường

1-800-448-3810 
(TTY: 711)

Thứ Hai – Thứ Sáu,  
7 giờ sáng - 7 giờ tối

Humana.com/HealthyLouisiana

Nha khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Tối đa $500 mỗi năm cho dịch 

vụ kiểm tra, vệ sinh răng miệng, 
trám, nhổ răng và chụp X-quang

Nhãn khoa dành cho người 
trưởng thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Khám mắt 1 lần/năm
	� Tối đa $100 một năm cho chi phí 

kính và/hoặc kính áp tròng

Bệnh tiểu đường
	� $25 cho dịch vụ khám võng mạc, 

từ 18 tuổi trở lên
	� $25 cho dịch vụ tầm soát HbA1c 

hàng năm, từ 18 tuổi trở lên

1-866-595-8133 
(TTY: 711)

Thứ Hai – Thứ Sáu,  
7 giờ sáng - 7 giờ tối

LouisianaHealthConnect.com

Nha khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Không có quyền lợi bổ sung

Nhãn khoa dành cho người 
trưởng thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Khám mắt 1 lần/năm
	� 1 cặp kính mỗi năm hoặc nguồn 

cung cấp kính áp tròng trong 1 năm

Bệnh tiểu đường
	� $50 cho xét nghiệm HbA1c hàng 

năm, sàng lọc thận và khám mắt 
cho người mắc bệnh tiểu đường, 
từ 18 – 75 tuổi

1-866-675-1607 
(TTY: 711)

Thứ Hai – Thứ Sáu,  
7 giờ sáng - 7 giờ tối

UHCCommunityPlan.com

Nha khoa dành cho người trưởng 
thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Tối đa $500 một năm cho 1 lần 

kiểm tra nha khoa và chụp X 
quang và 2 lần vệ sinh răng miệng

Nhãn khoa dành cho người 
trưởng thành (từ 21 tuổi trở lên)
	� Khám mắt 1 lần/năm
	� Tối đa $100 một năm cho chi phí 

kính hoặc $105 một năm cho chi 
phí kính áp tròng,

Bệnh tiểu đường
	� Tối đa $60 để tham gia theo dõi 

bệnh nhân từ xa đối với bệnh tiểu 
đường loại 2, dành cho các thành 
viên từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện
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So Sánh Chương 
Trình Bảo Hiểm 
Sức Khỏe

Mỗi chương trình đều bao gồm các dịch vụ bổ sung, và bảng dưới đây sẽ giúp quý vị dễ dàng so sánh giữa các chương trình. Để xem phiên bản trực tuyến và các dịch vụ khác 
dựa trên các điều kiện đặc biệt, hãy truy cập myplan.healthy.la.gov. Để tìm hiểu về các quyền lợi khác, hãy gọi điện cho chương trình hoặc truy cập trang web của chương trình.
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Chăm sóc sức khỏe người 
trưởng thành
	� $25 cho thăm khám sức khỏe hàng 

năm dành cho người lớn, từ 22 tuổi 
trở lên

	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư 
vú, phụ nữ 40 – 74 tuổi

	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư 
cổ tử cung, phụ nữ 21 – 64 tuổi

	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư 
đại trực tràng, từ 45 tuổi trở lên

	� $35 cho dịch vụ khám sàng lọc 
bệnh lây truyền qua đường tình dục 
(Sexually Transmitted Infection, 
STI), từ 16 tuổi trở lên

	� Ứng dụng di động để mang đến sự 
đồng hành và can thiệp hỗ trợ kỹ 
thuật số, từ 18 tuổi trở lên

	� Tối đa $40/năm để nhận thuốc điều 
trị huyết áp cao

	� Tối đa $250 cho các lựa chọn quản 
lý cơn đau thay thế để giảm đau 
mãn tính

Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	� Tối đa $120 cho 8 lần thăm khám 

sức khỏe, từ sơ sinh đến 30 tháng 
tuổi ($15/lần thăm khám)

	� Tối đa $40 để thực hiện các lần thăm 
khám sức khỏe, 16 – 30 tháng tuổi

	� $25 cho thăm khám sức khỏe hàng 
năm, 3 – 21 tuổi

	� $50 để hoàn thành tiêm vắc-xin cần 
thiết trước 2 tuổi

	� $50 để hoàn thành tiêm vắc-xin cần 
thiết trước 13 tuổi

Thuốc không kê đơn (over the 
counter, OTC)
	� Tối đa $25 sau mỗi 3 tháng cho mỗi 

hộ gia đình để mua các sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe được chọn

Chăm sóc sức khỏe người 
trưởng thành
	� $50 cho thăm khám sức khỏe hàng 

năm và chỉ định một PCP, từ 21 tuổi 
trở lên

	� $50 cho dịch vụ tầm soát ung thư cổ 
tử cung, phụ nữ 21 – 64 tuổi

	� $50 cho dịch vụ tầm soát ung thư đại 
trực tràng, 45 – 75 tuổi

	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư vú, 
phụ nữ 50 – 74 tuổi

	� $35 cho dịch vụ khám sàng lọc STI, 
từ 16 tuổi trở lên

	� Tối đa $1200 cho việc sửa chữa nhà 
(bao gồm $500 cho hỗ trợ tiện ích/
tiền thuê nhà) cho các thành viên 
trong các chương trình quản lý chăm 
sóc được chọn

Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	� Tối đa $120 cho 6 lần thăm khám 

sức khỏe và chỉ định PCP, từ sơ 
sinh đến 15 tháng tuổi ($20/lần 
thăm khám)

	� $25 để hoàn tất thăm khám sức 
khỏe hàng năm và chỉ định một PCP, 
từ 2 – 20 tuổi

	� $25 để hoàn thành tiêm vắc-xin cần 
thiết trước 2 tuổi

	� $50 để hoàn thành tiêm vắc-xin cần 
thiết trước 13 tuổi

Thuốc không kê đơn (OTC)
	� Một số sản phẩm nhất định được đài 

thọ khi có toa thuốc và khoản đồng 
thanh toán

Chăm sóc sức khỏe người 
trưởng thành
	� $25 cho thăm khám sức khỏe hàng 

năm, từ 21 tuổi trở lên; tầm soát ung 
thư cổ tử cung, phụ nữ từ  
21– 64 tuổi; tầm soát ung thư đại 
trực tràng, từ 45 trở lên; và sàng lọc 
ung thư vú, phụ nữ từ 50 – 74 tuổi

	� $10 cho dịch vụ khám sàng lọc STI 
hàng năm, từ 16 tuổi trở lên

	� Phiếu quà tặng Weight Watchers 
cho phí ban đầu và nhiều hơn nữa

Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	� Tối đa $120 để thực hiện các lần 

thăm khám sức khỏe, từ sơ sinh 
đến 15 tháng tuổi

	� Tối đa $40 để thực hiện các lần 
thăm khám sức khỏe,  
16 – 30 tháng tuổi

	� $25 cho thăm khám sức khỏe 
hàng năm, 30 tháng – 20 tuổi

	� $25 cho thăm khám sức khỏe 
hàng năm, 10 – 20 tuổi

	� Thẻ quà tặng $35 để mua sách 
khi hoàn thành các lần thăm khám 
sức khỏe, từ 10 – 18 tuổi

	� $50 để đăng ký khóa học làm giàu 
trực tuyến, từ 10 – 18 tuổi

Thuốc không kê đơn (OTC)
	� Một số sản phẩm nhất định được 

đài thọ khi có toa thuốc và khoản 
đồng thanh toán

	� $35 để mua sản phẩm vệ sinh cá 
nhân khi hoàn thành các lần thăm 
khám sức khỏe, từ 10 – 18 tuổi

Chăm sóc sức khỏe người 
trưởng thành
	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư 

vú, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên
	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư cổ 

tử cung, phụ nữ từ 21 tuổi trở lên
	� $25 cho thăm khám sức khỏe 

hàng năm, từ 21 tuổi trở lên
	� $25 cho khám sàng lọc bệnh 

chlamydia cho phụ nữ
	� $25 cho dịch vụ tầm soát ung thư 

đại trực tràng, từ 45 tuổi trở lên
	� Tối đa 89 ngày chăm sóc thay thế 

tạm thời cho các thành viên vô gia 
cư là nam giới, từ 18 tuổi trở lên

	� Tối đa $350 một năm cho các 
chi phí nhà ở như tiền thuê nhà, 
thanh toán tiện ích và chuyển 
nhà, từ 18 tuổi trở lên

Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	� Tối đa $60 cho 6 lần thăm khám 

sức khỏe, từ sơ sinh đến 15 tháng 
tuổi ($10/lần thăm khám)

	� Tối đa $20 cho 2 lần thăm khám 
sức khỏe, 16 – 30 tháng tuổi 
($10/lần thăm khám)

	� $25 cho thăm khám sức khỏe 
hàng năm, 3 – 20 tuổi

	� $20 để tiêm 2 liều vắc-xin HPV, từ 
9 – 13 tuổi

	� 1 lần khám sức khỏe thể thao mỗi 
năm, 6-18 tuổi 

	� Tối đa $250 cho các hoạt động sau 
giờ học như học bơi, lập trình máy 
tính và học nhạc, từ 4 – 18 tuổi

Thuốc không kê đơn (OTC) 
	� Tối đa $75 mỗi quý cho các sản 

phẩm sức khỏe được lựa chọn, 
không cần toa thuốc hoặc khoản 
đồng thanh toán

Chăm sóc sức khỏe người trưởng 
thành
	� $50 cho dịch vụ tầm soát ung thư 

vú, phụ nữ 40 – 74 tuổi
	� $50 cho dịch vụ tầm soát ung thư 

cổ tử cung, phụ nữ 21 – 64 tuổi
	� $50 cho dịch vụ tầm soát ung thư 

đại trực tràng, 45 – 75 tuổi
	� $25 cho dịch vụ khám sàng lọc 

STI (chlamydia, lậu, HIV)
	� $25 để hoàn tất đánh giá sức 

khỏe trong vòng 60 ngày kể từ 
ngày ghi danh

	� $25 cho dịch vụ tái khám sau khi 
nhập viện vì sức khỏe hành vi

Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	� $30 để thực hiện 6 lần thăm khám 

sức khỏe trước 15 tháng tuổi
	� $25 để tiêm cả hai mũi vắc-xin 

HPV trước 13 tuổi
	� $25 để hoàn tất đánh giá nhu cầu 

sức khỏe trong vòng 60 ngày kể 
từ ngày ghi danh

	� $50 cho lần tái khám trong vòng 
30 ngày kể từ lần đầu tiên mua 
thuốc kê toa ADHD

Thuốc không kê đơn (OTC)
	� Một số sản phẩm nhất định được 

đài thọ khi có toa thuốc và khoản 
đồng thanh toán

Chăm sóc sức khỏe người 
trưởng thành
	� $25 cho thăm khám sức khỏe 

hàng năm
	� $20 cho dịch vụ tầm soát ung thư 

đại trực tràng, từ 45 tuổi trở lên
	� $20 cho dịch vụ khám sàng 

lọc STI
	� $20 khi huyết áp được kiểm soát
	� $25 để hoàn tất đánh giá sức 

khỏe trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày ghi danh

	� Tối đa $60 khi tham gia Chương 
Trình Chăm Sóc Mãn Tính

	� Chăm sóc thay thế tạm thời cho 
các thành viên vô gia cư

	� Thẻ thành viên phòng tập thể dục, 
dành cho thành viên đủ điều kiện

	� Phiếu quà tặng Weight Watchers

Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	� $35 cho thăm khám với PCP 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày ghi 
danh, từ 1 tuổi trở lên

	� $25 cho thăm khám sức khỏe 
hàng năm, 1 – 17 tuổi

	� $25 để tiêm vắc-xin, 6 tháng –  
5 tuổi

	� $25 để hoàn tất đánh giá sức 
khỏe trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày ghi danh

Thuốc không kê đơn (OTC)
	� Một số sản phẩm nhất định được 

đài thọ khi có toa thuốc và khoản 
đồng thanh toán
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Dịch vụ bổ sung theo chương trình (tiếp tục)
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Thai kỳ
	� $25 để hoàn tất mẫu Thông Báo 

Mang Thai và thăm khám tiền 
sản lần đầu trong tam cá nguyệt 
đầu tiên

	� $10 cho mỗi lần thăm khám tiền 
sản sau lần thăm khám đầu tiên, tối 
đa $100

	� $50 cho thăm khám hậu sản trong 
vòng 12 tuần sau khi sinh

	� Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh, từ 
sơ sinh đến 12 tháng tuổi

	� $50 cho các vật dụng dành cho 
trẻ sơ sinh (xe đẩy, ghế ô tô, tã và 
nhiều thứ khác) dành cho thành 
viên trong tam cá nguyệt thứ ba

Bỏ thuốc lá
	� Các công cụ và nguồn hỗ trợ như 

cảm biến hơi thở, huấn luyện cai 
thuốc lá cho thành viên hút thuốc, 
hút vape hoặc sử dụng thuốc lá 
điện tử

Thai kỳ
	� $25 để hoàn tất mẫu Thông Báo 

Mang Thai trong tam cá nguyệt 
đầu tiên

	� $50 cho thăm khám tiền sản trong 
vòng 12 tuần đầu thai kỳ

	� $50 cho thăm khám hậu sản trong 
vòng 7-84 ngày sau khi sinh

	� Dịch vụ thăm khám tại nhà bao gồm 
tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, giáo 
dục và giới thiệu, tối đa 60 ngày sau 
khi sinh

	� Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh, từ 
sơ sinh đến 12 tháng tuổi

	� Ghế ô tô hoặc Cũi Xếp Gọn có ga 
trải cũi vừa vặn để hoàn thành 8 lần 
khám tiền sản trong 38 tuần hoặc 
nếu quý vị không có chỗ ngủ an toàn

Bỏ thuốc lá
	� Tư vấn qua điện thoại, trang web và 

tin nhắn cho mỗi lần thử bỏ thuốc lá 
và vape

Thai kỳ
	� $25 cho lần thăm khám tiền sản
	� Nôi di động hoặc ghế ngồi ô tô cho 

các buổi thăm khám tiền sản
	� $50 cho thăm khám hậu sản trong 

vòng 7-84 ngày sau khi sinh
	� Thẻ quà tặng $35 cho các sản 

phẩm kế hoạch hóa gia đình hoặc 
sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt

	� Dịch vụ vận chuyển, thăm khám tại 
nhà và hỗ trợ bữa ăn

Bỏ thuốc lá
	� Dịch vụ giáo dục bỏ thuốc lá, tư 

vấn và hỗ trợ đồng trang lứa qua 
trò chuyện và nhắn tin, và trị liệu 
thay thế nicotine, từ 18 tuổi trở lên

Thai kỳ
	� $25 để hoàn tất 1 lần thăm khám 

hậu sản trong vòng 7 – 84 ngày 
sau khi sinh, một lần cho mỗi 
thai kỳ

	� $10 cho mỗi buổi thăm khám tiền 
sản, tối đa $100

	� Cũi di động hoặc ghế ô tô chuyển 
đổi dành cho trẻ sơ sinh để tham 
gia chương trình Quản Lý Chăm 
Sóc HumanaBeginnings

	� Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh, 
từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi

	� Chương trình Baby and Me 
Meals, thành viên mang thai có 
nguy cơ cao sẽ được nhận 2 bữa 
ăn nấu sẵn trong 10 tuần

	� Hộp sản phẩm chăm sóc bà mẹ, 
tối đa 4 hộp sản phẩm

Bỏ thuốc lá
	� 8 cuộc gọi hướng dẫn để giúp 

cai thuốc lá và vape, từ 12 tuổi 
trở lên

	� $25 để hoàn tất 2 cuộc gọi trong 
vòng 45 ngày kể từ ngày ghi 
danh vào chương trình, từ 12 tuổi 
trở lên

	� $25 để hoàn thành toàn bộ 
chương trình, từ 12 tuổi trở lên

Thai kỳ
	� Tối đa $150 cho 3 lần thăm khám 

tiền sản ($50/lần thăm khám)
	� $50 cho buổi thăm khám hậu sản 

trong vòng 12 tuần sau khi sinh
	� $50 cho các vật tư cho bé mà quý 

vị lựa chọn như tã, khăn lau, bình 
sữa, v.v.

	� $30 để hoàn tất mẫu Thông Báo 
Mang Thai

	� $25 cho sàng lọc giang mai bẩm 
sinh trong thai kỳ

	� Cũi trẻ em Pack-and-Play có thể 
chuyển đổi để ngủ an toàn  
(trị giá $90)

	� Truy cập miễn phí vào ứng dụng 
di động Start Smart for Baby

	� Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh, 
từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi

	� Các nguồn lực bổ sung (như ghế 
ngồi trên ô tô, máy đo huyết áp, 
tã, giao bữa ăn, v.v.) dành cho 
các thành viên đủ điều kiện

	� Hỗ trợ thăm khám tại nhà hoặc 
qua điện thoại để sàng lọc sức 
khỏe và giáo dục về sức khỏe, 
cũng như giới thiệu đến các 
chương trình hỗ trợ và người hỗ 
trợ sinh nở

Bỏ thuốc lá
	� Đi đến phần Các quyền lợi khác

Thai kỳ
	� $20 để ghi danh Chương Trình 

Babyscripts
	� Tối đa $100 cho 10 lần thăm 

khám tiền sản
	� $50 cho 1 buổi thăm khám hậu 

sản trong vòng 12 tuần sau 
khi sinh

	� $100 một lần cho vật tư cho bé 
sau khi sinh

	� Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh, 
từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi

	� Tối đa $35 để ghi danh vào 
chương trình quản lý trường hợp 
lần đầu tiên

	� Chương trình Moms Meals dành 
cho các bà mẹ mang thai có nguy 
cơ cao hoặc các bà mẹ mới sinh 
đang gặp tình trạng mất an ninh 
lương thực

	� Đưa đón đến WIC, NICU và các 
lớp học

	� Dịch vụ hỗ trợ cho con bú, người 
hỗ trợ sinh nở và hỗ trợ thăm 
khám tại nhà, dành cho các thành 
viên đủ điều kiện

Bỏ thuốc lá
	� Chương trình Quit for Life giúp cai 

thuốc lá và vape, từ 13 trở lên
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Dịch Vụ Vận Chuyển
	� Đưa đến cuộc hẹn y tế, có dừng lại 

ở nhà thuốc để mua thuốc
	� Tối đa 20 lần đưa đón một chiều 

đến các cửa hàng tạp hóa, các 
nguồn lực cộng đồng và cơ sở hỗ 
trợ xã hội, cùng các dịch vụ khác, 
từ 18 trở lên

Khác
	� Đặt mua máy đo huyết áp, 1 máy 

cho mỗi hộ gia đình mỗi năm
	� $25 để hoàn tất đánh giá nhu cầu 

sức khỏe trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày ghi danh, từ 1 tuổi trở lên

	� $25 cho mũi tiêm phòng cúm 
hàng năm

	� $10 để nhận thuốc liên quan đến 
bệnh hồng cầu liềm

	� $5 để tải ứng dụng di động 
của Aetna

	� $25 cho tái khám với nhà cung cấp 
sau khi nhập viện vì sức khỏe hành 
vi – tâm thần

	� $500 chỉ được nhận một lần dành 
cho nhà ở hoặc hỗ trợ pháp lý cho 
các thành viên đủ điều kiện

	� Bộ dụng cụ hen suyễn bao gồm bộ 
đồ giường chống dị ứng và $100 
cho dịch vụ vệ sinh thảm hoặc kiểm 
soát côn trùng gây hại

	� Chăm Sóc Thay Thế Tạm Thời 
Ngắn Hạn cho các thành viên đủ 
điều kiện, từ 18 tuổi trở lên

	� Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi GED, từ 
16 tuổi trở lên

Dịch Vụ Vận Chuyển
	� Đưa đến cuộc hẹn y tế, nha khoa và 

nhãn khoa dành cho người lớn, có 
dừng lại ở nhà thuốc để mua thuốc

	� 15 chuyến đi khứ hồi đến các cuộc 
họp của Hội Người Nghiện Rượu/
Nghiện Ma Túy và các cửa hàng tạp 
hóa trong vòng 30 dặm

Khác
	� Để hoàn thành đánh giá sức khỏe:
� �$50 trong vòng 60 ngày kể từ ngày 

ghi danh trực tuyến
� �$30 trong vòng 90 ngày kể từ 

ngày ghi danh qua điện thoại hoặc 
giấy tờ

	� $25 để hoàn thành một lần thăm 
khám theo dõi trong vòng 30 ngày 
kể từ lần khám cấp cứu do sử 
dụng chất gây nghiện và/hoặc bệnh 
tâm thần

	� Tối đa $60/năm ($15 mỗi 3 tháng) để 
nhận thuốc điều trị huyết áp cao

	� $25 để đăng ký ứng dụng di động 
của chúng tôi hoặc chọn nền tảng 
nhắn tin di động (1 lần cho mỗi hộ 
gia đình)

Dịch Vụ Vận Chuyển
	� Đưa đến cuộc hẹn y tế, nha khoa 

dành cho người lớn và nhãn khoa 
dành cho người lớn, có dừng lại ở 
nhà thuốc để mua thuốc

Khác
	� $10 mỗi 3 tháng, tối đa $40/năm 

để nhận thuốc điều trị huyết áp cao
	� $25 cho tái khám với nhà cung 

cấp sau khi nhập viện vì sức khỏe 
hành vi

	� Chương Trình Chuyển Đổi Lành 
Mạnh với số tiền tối đa $4,000 để 
cung cấp nơi ở an toàn cho các 
thành viên phục hồi sau thời gian 
nằm viện và giúp tìm kiếm và duy 
trì nhà ở an toàn, ổn định, từ 18 
tuổi trở lên. Bao gồm 10 bữa ăn cá 
nhân bằng thực phẩm đông lạnh, 
ăn liền

	� Các giải pháp giảm hen suyễn, 
giới thiệu tại nhà và phần thưởng 
cho lần khám sàng lọc

	� Gói Giảm Đau – thành viên chọn 
thẻ quà tặng để châm cứu, xoa 
bóp trị liệu hoặc thiền định như 
một liệu pháp quản lý cơn đau thay 
thế, tối đa 3 lần

Dịch Vụ Vận Chuyển
	� Đưa đến cuộc hẹn y tế, nha khoa 

và nhãn khoa dành cho người 
lớn, có dừng lại ở nhà thuốc để 
mua thuốc, từ 18 tuổi trở lên

	� Tối đa 15 chuyến đi hai chiều 
(hoặc 30 chuyến đi một chiều) tối 
đa 30 dặm để đến các nhóm hỗ 
trợ, ngân hàng thực phẩm, lớp 
học chăm sóc sức khỏe, cuộc hẹn 
WIC/SNAP, từ 18 tuổi trở lên

Khác
	� Hộp Thực Phẩm Nông Sản Lành 

Mạnh, tối đa 4 hộp thực phẩm 
tươi ngon, bổ dưỡng theo mùa 
mỗi năm với sự chấp thuận của 
Người Quản Lý Chăm Sóc, dành 
cho các thành viên tham gia 
chương trình quản lý chăm sóc

	� 14 bữa ăn giao tận nhà sau khi 
xuất viện từ cơ sở nội trú hoặc 
lưu trú

Dịch Vụ Vận Chuyển
	� Đưa đến cuộc hẹn y tế và 

nhãn khoa dành cho người 
lớn, có dừng lại ở nhà thuốc để 
mua thuốc

Khác
	� $10 để đăng ký ứng dụng chăm 

sóc sức khỏe trên thiết bị di động 
và làm Bài Kiểm Tra RealAge

	� $25 để được tư vấn giúp cai thuốc 
lá hoặc để lấy toa thuốc cai thuốc 
lá đầu tiên

	� $10 để hoàn thành chương trình 
Craving to Quit giúp quý vị bỏ 
thuốc lá và/hoặc vape

Dịch Vụ Vận Chuyển
	� Đưa đến cuộc hẹn y tế, có dừng 

lại ở nhà thuốc để mua thuốc

Khác
	� Tối đa $35 để ghi danh vào 

chương trình quản lý trường hợp 
lần đầu tiên

	� Các bữa ăn được chế biến sẵn 
cho các thành viên trong tình 
trạng mất an ninh lương thực

	� Bộ Dụng Cụ Hen Suyễn Miễn Phí 
và tối đa $60 để tham gia chương 
trình Điều Trị Hen Suyễn

	� $25 cho lần tái khám với nhà cung 
cấp trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày xuất viện sau khi nằm viện 
điều trị sức khỏe hành vi
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1-800-685-0143  DentaQuest.com

Đánh giá
	� 1 bộ chăm sóc sức khỏe răng miệng trọn đời cho 
người lớn từ 21 tuổi trở lên, bao gồm chỉ nha khoa, 
bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho người đã 
hoàn thành bài đánh giá trực tuyến

Nhổ răng (nhổ)
	� Giới hạn $200 cho việc nhổ răng, từ 21 tuổi trở lên. 
Điều trị đủ điều kiện D7140 và D7210.

Điều trị bằng silver diamine fluoride
	� Đối với trẻ em từ 20 tuổi trở xuống, để làm chậm 
hoặc ngừng tình trạng sâu răng, nếu cần thiết về 
mặt y tế

An toàn về opioid
	� Khóa học trực tuyến về rủi ro, lợi ích của opioid 
và các lựa chọn khác, với thẻ quà tặng Walmart trị 
giá $10 dành cho người lớn từ 21 tuổi trở lên đã 
hoàn thành khóa học trong vòng 3 ngày kể từ ngày 
nhổ răng; 1 món quà trong đời chỉ dùng cho các 
mục chăm sóc sức khỏe răng miệng và thực phẩm 
lành mạnh

Chăm sóc nha khoa phòng ngừa sau khi đến 
phòng cấp cứu
	� Vệ sinh và khám nha khoa miễn phí cho người 
lớn từ 21 tuổi trở lên đã đến gặp nha sĩ trong vòng 
7 ngày kể từ ngày thăm khám tại bệnh viện để được 
chăm sóc nha khoa không do chấn thương

Chất trám
	� 1 ba lô dây rút trong đời kèm bàn chải đánh răng, 
kem đánh răng, biểu đồ đánh răng và nhãn dán phù 
hợp với trẻ em trong khoảng 6-14 tuổi đã được trám 
răng (lớp phủ nhựa mỏng trên bề mặt nhai của răng 
hàm để bảo vệ chống sâu răng)

1-855-702-6262  mcnala.net

Đánh giá
	� Đánh giá nguy cơ sâu răng kèm khám nha khoa, 
dành cho thành viên Chương Trình Răng Giả Dành 
Cho Người Lớn

Nhổ răng (nhổ)
	� Nhổ tối đa 3 răng khi lắp răng giả, dành cho thành 
viên Chương Trình Răng Giả Dành Cho Người Lớn

Điều trị bằng silver diamine fluoride
	� Chương trình dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi 
để làm chậm hoặc ngăn ngừa sâu răng. Hãy liên hệ 
với chương trình bảo hiểm để biết thêm thông tin.

Nha khoa từ xa
	� Dành cho thành viên trưởng thành có nhu cầu đặc 
biệt, thăm khám nha khoa từ xa hàng năm mà bình 
thường không được đài thọ; bao gồm gửi phim chụp 
X-quang, hồ sơ kỹ thuật số cho bác sĩ nha khoa

Quyền lợi bổ sung
	� Thẻ quà tặng Amazon.com $10 cho trẻ em dưới 
21 tuổi khi phụ huynh hoặc người giám hộ cung 
cấp địa chỉ email và số điện thoại của họ thông qua 
Cổng Thông Tin Thành Viên hoặc Đường Dây Nóng 
Thành Viên

Bảng so sánh chương trình bảo hiểm nha khoa
Sử dụng bảng này để so sánh dịch vụ  

bổ sung của từng chương trình.

Quý vị có thắc mắc?
Hãy gọi đến số  
1-855-229-6848.

Thông tin này được xem là chính xác và đầy đủ 
nhất trong khả năng có thể. Dịch vụ bổ sung có 
thể thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chương 
trình bảo hiểm để tìm hiểu thêm về dịch vụ.

Tất cả chương trình nha khoa đều cung cấp các 
quyền lợi sau đây:

Chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm Theo Định 
Kỳ (EPSDT) và Chương trình Nha Khoa Miễn Trừ Dành Cho 
Người Lớn
EPSDT dành cho trẻ em cho đến 21 tuổi, bắt đầu từ khi mọc chiếc răng đầu tiên.

Đối với người lớn từ 21 tuổi trở lên, đã ghi danh vào các Chương trình Miễn trừ 
NOW, ROW hoặc Supports Waiver.

	� Chẩn đoán: Chụp X-quang và khám nha khoa
	� Phòng ngừa: 
‒ �EPSDT: Khám nha khoa, điều trị bằng fluoride và dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

6 tháng một lần
‒ �Miễn trừ: Khám nha khoa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe

	� Phục hồi: Chữa răng do sâu răng hoặc chấn thương, nhổ răng, trám răng và phục 
hồi răng

	� Nội nha: Điều trị cần thiết về mặt y tế cho phần bên trong răng và chân răng
	� Nha chu: Chăm sóc chuyên khoa khi điều trị bệnh nướu răng
	� Phục hình răng miệng: Làm răng giả có thể tháo lắp hoặc cố định và răng giả một 
phần cho trường hợp mất răng vĩnh viễn
‒ �EPSDT: 5 năm một lần
‒ �Miễn trừ: 8 năm một lần

	� Phẫu thuật miệng và hàm mặt: Chăm sóc chuyên khoa khi nhổ răng và thủ tục 
phẫu thuật cần thiết về mặt y tế khác

	� Chỉnh nha: Chăm sóc chuyên khoa khi chỉnh tư thế răng chỉ dành cho trường hợp bị 
biến dạng nghiêm trọng ở phần đầu, miệng và/hoặc răng; không đài thọ dịch vụ chăm 
sóc khớp cắn sâu, TMJ và răng khấp khểnh

	� Chăm sóc cấp cứu và các dịch vụ khác: Dịch vụ chăm sóc chuyên khoa khi chấn 
thương ở răng và miệng, miếng bảo vệ miệng, hỗ trợ cầm máu, dịch vụ chăm sóc 
cấp cứu khác, chăm sóc tại bệnh viện

Chương Trình Răng Giả Dành Cho Người Lớn
Đối với người lớn từ 21 tuổi trở lên,chương trình không bao gồm dịch vụ chăm sóc 
nha khoa định kỳ hoặc phục hồi răng thật. Các dịch vụ được đài thọ bao gồm:

	� Chẩn đoán: Chỉ chụp X-quang và khám nha khoa khi làm răng giả hoặc răng giả 
một phần

	� Phục hình răng miệng: Nếu có 6 răng trở xuống thì được một bộ răng giả hoàn 
chỉnh 8 năm một lần, điều chỉnh vừa khít trong vòng 6 tháng; dịch vụ sửa răng giả 
hoặc răng giả một phần được đài thọ mỗi năm; dịch vụ làm răng giả một phần được 
đài thọ 8 năm một lần; không đài thọ dịch vụ nhổ răng hoặc phẫu thuật nhổ răng
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